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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH 
 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Huy Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Phạm Văn Chủ  

Ông Nguyễn Đắc Nghị 

Thư ký phiên toà: Bà Đào Thị  Mai Hương  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình tham gia 

phiên toà: Ông Lưu Duy Linh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện  Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 100/2017/HSST, 

ngày 14 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: Trần Đình T, sinh ngày 02/02/1963 tại 

thôn T,xã V, huyện T, tỉnh Hải Dương 

Nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện T, tỉnh Hải Dương;  nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ học vấn: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; giới tính: 

Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Đình Phu, sinh năm 1926 (chết năm 

2009) và bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1929.Trú tại thôn T,xã V, huyện T, tỉnh Hải 

Dương; có vợ Quách Thị Thơm và  có 02 con.  

Tiền án: Bản án số 32/2010/HSST ngày 29/12/2010 của Tòa án nhân dân 

huyện T, tỉnh Hải Dương xử phạt Trần Đình T 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bản án số 06/2012/HSST ngày 01/02/2012 của Tòa án nhân dân huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình xử phạt Trần Đình T 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bản án số 17/2014/HSST ngày 26/02/2014 của Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xử phạt Trần Đình T 03 năm 06 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Ngày 29/01/2017, bị cáo chấp hành xong hình phạt về địa phương; 

tiền sự: Không; Nhân thân: Từ nhỏ được gia đình nuôi ăn học hết lớp 7/10 và ở nhà 

lao động tự do. 



- Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 30/8/2017 đến ngày 02/9/2017 chuyển tạm 

giam, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình (có mặt). 

- Bị hại: Anh Trần Đình T, sinh năm1968 

Địa chỉ: thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  (có mặt). 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: chị Nguyễn Thị C, sinh 

năm 1972, trú tại thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Hải Dương (vắng mặt). 

NỘI  DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày ngày 30/8/2017, Trần Đình T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Wave α màu đỏ đen biển kiểm soát 34M3-3650 đi đến khu vực nghĩa trang Thần Bùng 

thuộc địa phận thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Trần Đình T nhìn thấy 01 

con bò cái màu vàng của Anh Trần Đình T, sinh năm 1968, trú tại thôn D, xã T đang bị 

giàng ở bờ sông cách nghĩa trang 30m. Trần Đình T quan sát không có ai trông coi con 

bò nên Thê điều khiển xe mô tô vào trong nghĩa trang, dựng xe đi bộ ra chỗ con bò, Thê 

dùng tay trái nhổ đoạn cọc sắt giàng bò rồi dắt con bò vào trong nghĩa trang. Khi Trần 

Đình T dắt con bò đi được khoảng 30m thì nhìn thấy 01 con bê con đi theo, Thê nhặt 01 

viên gạch ném để con bê chạy đi, đúng lúc này Anh Trần Đình T đi từ nhà ra chỗ giàng 

bò thì phát hiện thấy Thê đang dắt trộm con bò của mình. Anh T vừa đuổi theo Thê, vừa 

truy hô quần chúng nhân dân đuổi bắt Thê. Trần Đình T bỏ chạy ra chỗ dựng xe mô tô, 

định lấy xe bỏ chạy nhưng bị anh T đuổi kịp, kéo đổ xe của Thê. Trần Đình T  bỏ chạy 

vào trong thôn D, chạy được khoảng 400m thì bị ngã nên bị quần chúng nhân dân bắt, 

đưa về Uỷ ban nhân dân xã T, huyện Hưng Hà. 

Bản kết luận định giá tài sản số 41 ngày 31/8/2017, của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình kết luận: 01 con bò cái lông 

màu vàng, nặng 250kg tại thời điểm bị xâm hại có giá trị thành tiền là 30.000.000 

đồng; 01 con bê màu vàng, nặng 70kg tại thời điểm bị xâm hại có giá trị thành tiền 

là 10.000.000 đồng. 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình lập hồi 15 giờ 15 phút ngày 30/8/2017.   

Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường do Công an huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình lập hồi 17 giờ ngày 30/8/2017 

Lời khai của người làm chứng gồm: anh Trần Xuân Bình, sinh năm 1976, và anh 

Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1970, cùng trú tại thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình. 



Lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị C, sinh 

năm 1972, trú tại thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Hải Dương. 

Bản cáo trạng số 101/KSĐT, ngày 13/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Trần Đình T về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy đinh tại điểm c  khoản 2, Điều 138,  Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo Trần Đình T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị 

cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Người bị hại Anh Trần Đình T trình bày: Anh  đi từ nhà ra chỗ giàng bò thì phát 

hiện thấy Thê đang dắt trộm 01 con bò cái màu vàng của anh. Anh T vừa đuổi theo Thê, 

vừa truy hô quần chúng nhân dân đuổi bắt Thê. Tại phiên tòa anh T không yêu cầu bị 

cáo Thê phải bồi thường. 

Trong phần tranh luận, ông Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo Thê về tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c  

khoản 2  Điều 138 Bộ luật hình sự. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

 Tuyên bố bị cáo Trần Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự năm 1999: 

 Xử phạt bị cáo Thê từ  03(ba) năm 06(sáu) tháng  tù đến 04 (bốn) năm tù; 

Hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng vì bị cáo Thê là lao động tự do 

không có thu nhập. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Thê đề nghị Hội đồng xem xét gảm nhẹ hình 

phạt cho  bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, 

xét xử: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hưng Hà, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2] Những chứng cứ xác định có tội: 



Khoảng 14 giờ ngày 30/8/2017, tại khu vực nghĩa trang Thần Bùng thuộc địa 

phận thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Trần Đình T có hành vi trộm 

cắp 01 con bò cái lông màu vàng, nặng 250kg của Anh Trần Đình T, sinh năm 1968, 

trú tại thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trị giá 30.000.000 đồng.  

 Bản kết luận định giá tài sản số 41 ngày 31/8/2017, của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình kết luận: 01 con bò cái lông 

màu vàng, nặng 250kg tại thời điểm bị xâm hại có giá trị thành tiền là 

30.000.000đồng ( Ba mươi triệu đồng). 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an xã T, huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình lập hồi 15 giờ 15 phút ngày 30/8/2017. 

Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường do Công an huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình lập hồi 17 giờ ngày 30/8/2017. Đơn đề nghị và lời khai của người 

bị hại là Anh Trần Đình T, sinh năm 1968, trú tại thôn D, xã T, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình. Lời khai của người làm chứng gồm: anh Trần Xuân Bình, sinh năm 

1976, và anh Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1970, cùng trú tại thôn D, xã T, huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình. Lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn 

Thị C, sinh năm 1972, trú tại thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Hải Dương  

Bị cáo Trần Đình T có 03 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”  bản án số 

17/2014/HSST ngày 26/02/2014 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt là “Tái phạm nguy hiểm”. Vì 

vậy, hành vi trộm cắp tài sản nêu trên của bị cáo Trần Đình T đã phạm vào tội 

“Trộm cắp tài sản” với tình tiết định khung là “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, Hội đồng xét 

xử xét thấy cÇn ph¶i tiếp tục c¸ch ly bÞ c¸o Thê khái cuéc sèng x· héi trong mét 

thêi gian nhÊt ®Þnh, míi cã t¸c dông gi¸o dôc, c¶i t¹o bÞ c¸o nãi riªng vµ phßng 

ngõa chung cho x· héi. 

[3]  XÐt tÝnh chÊt, møc ®é nguy hiÓm hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o: hành 

vi trộm cắp tài sản của bị cáo Thê đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công 

dân được pháp luật bảo vệ. Mục đích trộm cắp tài sản của bị cáo là vụ lợi trái pháp 

luật. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Thê không có. 

 [5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Thê được áp dụng 01 

tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 

Bộ luật Hình sự. 

[6] XÐt nh©n th©n bị cáo Thê có nhân thân xấu thể hiện bị cáo chưa được 

xóa án tích.  

[7]  Về hình phạt bổ sung:  Do bị cáo không có việc làm ổn định, thu nhập  

không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 



[8] Trách nhiệm dân sự :Anh T đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì  đối 

với bị cáo Thê cho nên không đặt ra giải quyết. 

[9] Về xử lý vật chứng: Chị Chuốc cho Trần Đình T mượn chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Wave α màu đỏ đen, biển kiểm soát 34M3-3650 không biết bị cáo Thê sử 

dụng xe để đi trộm cắp tài sản. Cần trả lại cho chị Chuốc là phù hợp với quy định của 

pháp luật. Cần tịch thu tiêu hủy 01 bao tải màu trắng trên bao có in chữ: Nhà máy sản 

xuất bao bì, bạt nhựa Tú Phương đã cũ; 01 quần dài chất liệu vải màu đen đã qua sử 

dụng; 01 áo phông màu xanh xám kẻ ngang. 

[10] Quá trình điều tra Trần Đình T khai khi bị bắt quả tang bị cáo đã bị quần 

chúng nhân dân đánh gây thương tích, bản thân bị cáo không xác định được ai là người 

gây thương tích cho mình. Ngày 11/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Hưng Hà đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 119 để trưng cầu giám định tỷ lệ 

phần trăm tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên đối với Trần Đình T nhưng bị cáo 

kiên quyết từ chối và có đơn xin từ chối giám định thương tích nên không có căn cứ để 

xử lý đối với những người đã đánh gây thương tích cho Trần Đình T. Tại phiên tòa bị 

cáo Thê cũng không  đề nghị về thương tích của bị cáo cho nên Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết. 

[11] Về án phí hình sự: Bị cáo Thê phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Đình T phạm tội “ Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1  Điều 46; Điều 33; 

Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Xử phạt bị cáo Trần Đình T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ ( ngày 30 tháng 8 năm 2017).  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo Thê. 

Về trách nhiệm dân sự: không đặt ra giải quyết; 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 41 Bộ 

luật Hình sự. 

Trả lại cho chị Nguyễn Thị C chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave α màu đỏ đen, 

biển kiểm soát 34M3-3650. Tịch thu tiêu hủy 01 bao tải màu trắng trên bao có in chữ: 

Nhà máy sản xuất bao bì, bạt nhựa Tú Phương đã cũ; 01 quần dài chất liệu vải màu 

đen đã qua sử dụng; 01 áo phông màu xanh xám kẻ ngang. (Vật chứng trên do Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang quản lý). 

Về án phí: Bị cáo Trần Đình T phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm. 



Bị cáo Thê, anh T có quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy 

tuyªn ¸n. Chị Chuốc có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được bản án. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- VKSND huyện Hưng Hà; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện Hưng Hà; 

- Công an huyện Hưng Hà; 

- UBNDxã V-Thanh Hà 

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


